
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 14 Tòa nhà Zen Tower,  Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ ISC

0108776260

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : buôn bán máy móc thiết bị y tế

4659(Chính)

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Đại lý du lịch 7911

5. Quảng cáo
( không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

6. Điều hành tua du lịch 7912

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Buôn bán xi măng
- Buôn bán gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán kinh xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

10. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: thu gom rác thải y tế

3812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC QUỐC TẾ ISC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  ISC INTERNATIONAL SCIENCE AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt:  ISC JOINT STOCK COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0369282838
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

11. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

3822

12. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( trừ các loại bị cấm)

4620

14. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: buôn bán hóa chất khác( trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

16. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: khám chữa bệnh chuyên khoa nội

8620

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

25. Cho thuê xe có động cơ 7710

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

2/4Thời gian đăng từ ngày 10/06/2019 đến ngày 10/07/2019



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN DŨNG

Tổ 18, Phường 
Phương Liệt, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

170.000 1.700.000.000 34,000

Tổng số 170.000 1.700.000.000 34,000

0400870000
64

2 TRẦN VĂN 
DŨNG

503- C3, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

165.000 1.650.000.000 33,000

Tổng số 165.000 1.650.000.000 33,000

0010860237
74

3 NGÔ 
TRƯỜNG 
GIANG

Tổ 6, Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

165.000 1.650.000.000 33,000

Tổng số 165.000 1.650.000.000 33,000

013333188

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040087000064
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 18, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 18, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam

18/10/1987 Kinh Việt Nam

21/01/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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